
TẬP ĐOÀN 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN
Số:         /BVBĐ-VTTBYT

V/v: Rà soát kết quả tổng hợp báo giá của 

cung ứng vật tư tiêu hao và hóa chất, 

công cụ dụng cụ sử dụng tại Bệnh viện 

Bưu điện năm 2026 – 2027 – 2028 (Đợt 4 

năm 2026)

           Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các Đơn vị quan tâm

Ngày 10/8/2026, Bệnh viện đã đăng Công văn số 2279/BVBĐ-VTTBYT về việc 

mời gửi báo giá cung ứng vật tư tiêu hao và hóa chất, công cụ dụng cụ sử dụng tại Bệnh 

viện Bưu điện năm 2026 – 2027 – 2028 (Đợt 4 năm 2026).

Đến 17h00 ngày 20/8/2026 đã hết hạn nộp báo giá, sau khi rà soát, phòng Vật tư 

– TBYT đã tổng hợp kết quả thu thập báo giá chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Đề nghị các Đơn vị quan tâm kiểm tra lại thông tin tổng hợp trên, nếu có thiếu 

sót/sai sót, vui lòng gửi phản hồi trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày đăng tải về địa 

chỉ: vttbyt.bvbd01072013@gmail.com. Nếu hết thời gian trên, Bệnh viện không nhận 

được bất kỳ phản hồi nào thì kết quả tổng hợp trên được hiểu là chính xác và là cơ sở để 

Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phạm Trường Giang
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PHỤ LỤC
STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 

tính Tên công ty Đơn giá 
(đồng)

1 G1.790 Mặt nạ gây mê Cái
CÔNG TY CỔ 

PHẦN BCN VIỆT 
NAM

125.000,00

2 G1.791 Miếng dán 
điện cực Túi

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THIẾT BỊ 
VÀ CÔNG NGHỆ 

ĐẠI DƯƠNG

50.000,00

3 G1.792
Bộ khăn dùng 
cho phẫu thuật 

khớp vai
Bộ

TỔNG CÔNG TY 
CỔ PHẦN Y TẾ 

DANAMECO
220.000,00

4 G1.793
Dây dẫn sáng 
cỡ 2.5mm dài 

230cm
Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN GIẢI PHÁP 

Y TẾ THIÊN 
PHÚC

16.850.000,00

5 G1.794 Ống soi mềm 
270 độ Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN GIẢI PHÁP 

Y TẾ THIÊN 
PHÚC

58.800.000,00

6 G1.795

Dây tưới kiểm 
soát áp lực, 

dùng nhiều lần 
cho máy tưới 
dịch Karlstorz

Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN GIẢI PHÁP 

Y TẾ THIÊN 
PHÚC

49.700.000,00

7 G13BS26.320 Đèn soi bóng 
đồng tử Cái

CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THÀNH NAM

24.600.000,00

8 G13BS26.321 Đèn soi đáy 
mắt trực tiếp Cái

CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THÀNH NAM

23.500.000,00

9 G13BS26.322

Gọng thử kính 
có điều chỉnh 
khoảng cách 

đồng tử

Cái
CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THÀNH NAM

12.000.000,00

10 G1.797 Áo cố định cột 
sống Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

330.000,00

11 G1.798 Áo cố định 
lưng H1 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

290.000,00

12 G1.799 Băng cố định 
khớp vai H1 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

170.000,00

13 G1.800
Băng bán cố 

định khớp vai 
H1

Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

205.000,00
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính Tên công ty Đơn giá 

(đồng)

14 G1.801 Đai số 8 H1 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

88.000,00

15 G1.802 Đai thắt lưng Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

275.000,00

16 G1.803 Nẹp cẳng tay 
H4 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

110.000,00

17 G1.804 Nẹp cánh tay 
H3 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

185.000,00

18 G1.805 Nẹp chống 
xoay dài H2 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

200.000,00

19 G1.806 Nẹp chống 
xoay ngắn H1 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

180.000,00

20 G1.807 Nẹp cổ cứng Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

130.000,00

21 G1.808 Nẹp cổ mềm Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

42.000,00

22 G1.809 Nẹp gối H3 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

210.000,00

23 G1.810 Túi treo tay 
H2 Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DƯỢC VẬT 
TƯ Y TẾ HÀ NỘI

38.000,00

24 G13.99 Máy đo bão 
hòa oxy SPO2 Cái

CÔNG TY TNHH 
CHARLES 

WEMBLEY VIỆT 
NAM

33.500.000,00

25 G13BS26.323 Trocar cỡ 
13.5mm Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN GIẢI PHÁP 

Y TẾ THIÊN 
PHÚC

25.000.000,00

26 G13BS26.324
Nắp giảm 
khẩu kính 
13.5mm

Cái
CÔNG TY CỔ 

PHẦN GIẢI PHÁP 
Y TẾ THIÊN 

8.000.000,00
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính Tên công ty Đơn giá 

(đồng)
PHÚC

27 G13BS26.325
Trocar dùng 

cho stapler cỡ 
12mm

Cái Công ty TNHH 
Tùng Phát Invest 15.850.000,00

28 G13BS26.326
Nắp giảm 
khẩu kính 

12mm
Cái Công ty TNHH 

Tùng Phát Invest 3.500.000,00

29 G13BS26.327
Trocar dùng 

cho stapler cỡ 
12.5mm

Cái Công ty TNHH 
Tùng Phát Invest 1.310.000,00

30 G6.30 Ống nghiệm 
nhựa các cỡ Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ 

PHAN ANH
500,00

31 G6.1288

Dung dịch bảo 
dưỡng kim 

dùng cho máy 
Alinity

ml
CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 
Y TẾ ONE

126.315,00

32 G6.58

Hóa chất kiểm 
chứng cho xét 

nghiệm 
HDL/LDL-
Cholesterol

ml Công ty TNHH 
Thiết bị Minh Tâm 161.805,00

33 G6.59
Hóa chất hiệu 
chuẩn cho xét 
nghiệm HDL

ml Công ty TNHH 
Thiết bị Minh Tâm 999.495,00

34 G6.1228

Hóa chất định 
lượng (PlGF) 
trong huyết 
thanh người

Test

CÔNG TY CỔ 
PHẦN LIÊN HIỆP 

ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG NÔNG 

THÔN VIỆT NAM

424.463,00

35 G13BS26.328 Dao mổ điện 
cao tần Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI QUỐC TẾ 

MEDITOP

29.600.000,00

36 G6.661

Hóa chất xét 
nghiệm định 

tính kháng thể 
kháng HCV

Test

CÔNG TY CỔ 
PHẦN LIÊN HIỆP 

ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG NÔNG 

THÔN VIỆT NAM

75.875,00

37 G6.1238

Hóa chất xét 
nghiệm Anti-
HCV dùng 
cho máy 
Alinity

Test
CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 
Y TẾ ONE

135.555,00

38 G1.811
Gel chống 

dính sau phẫu 
thuật 2ml

Ống

CÔNG TY CP 
ĐẦU TƯ VÀ 
XUẤT NHẬP 

KHẨU AN 
KHANG 

MEDICAL

869.000,00

39 G13BS26.329 Lưu lượng kế Bộ CÔNG TY TNHH 8.003.600,00
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính Tên công ty Đơn giá 

(đồng)
gắn bình oxy HÓA CHẤT VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ 
THÀNH ĐẠT

40 G13BS26.330 Lưu lượng kế 
gắn tường Bộ

CÔNG TY TNHH 
HÓA CHẤT VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ 
THÀNH ĐẠT

4.442.200,00

41 G13BS26.331

Máy cảm biến 
kỹ thuật số 
dùng trong 
nha khoa

Cái

CHI NHANH 
CÔNG TY TNHH 
NHA KHOA THÁI 

BÌNH DƯƠNG

24.000.000,00

42 G13BS26.332 Bơm tiêm điện Cái
CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT Y SINH

27.000.000,00

43 G13BS26.320 Đèn soi bóng 
đồng tử Cái CÔNG TY TNHH 

LEGATEK 35.595.000,00

44 G13BS26.321 Đèn soi đáy 
mắt trực tiếp Cái CÔNG TY TNHH 

LEGATEK 28.350.000,00

45 G13BS26.322

Gọng thử kính 
có điều chỉnh 
khoảng cách 

đồng tử

Cái CÔNG TY TNHH 
LEGATEK 18.480.000,00

46 G13BS26.320 Đèn soi bóng 
đồng tử Cái CÔNG TY TNHH 

LEGATEK 42.630.000,00

47 G13BS26.329 Lưu lượng kế 
gắn bình oxy Bộ

Công ty TNHH 
THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GK 

MED

9.620.000,00

48 G13BS26.330 Lưu lượng kế 
gắn tường Bộ

Công ty TNHH 
THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GK 

MED

4.500.000,00

49 G13BS26.331

Máy cảm biến 
kỹ thuật số 
dùng trong 
nha khoa

Cái

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CUNG 

ỨNG Y TẾ NHA 
PHONG

25.920.000,00

50 G13BS26.331

Máy cảm biến 
kỹ thuật số 
dùng trong 
nha khoa

Cái

CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ NHA 
KHOA VIỆT - 

LAB

26.780.000,00

51 G13BS26.333
Khay hấp 

statim 5000 
loại dài

Cái

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI 
VÀ KHOA HỌC 

KỸ THUẬT TÂM 
VIỆT

91.800.000,00

52 G13BS26.334
Chổi rửa dụng 
cụ nội soi các 

cỡ
Cái Công ty TNHH 

Tùng Phát Invest 200.000,00

53 G1.112.1
Dung dịch rửa 

tay, tắm sát 
khuẩn trước 

ml
CÔNG TY CỔ 

PHẦN HỖ TRỢ 
VÀ PHÁT TRIỂN 

800,00
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính Tên công ty Đơn giá 

(đồng)
phẫu thuật DỊCH VỤ Y TẾ 

VIỆT NAM

54 G1.812
Vòng tay định 
danh cho trẻ 

sơ sinh
Cái

CÔNG TY TNHH 
KERESA VIỆT 

NAM
5.400,00

55 G11 Ethanol chai
CÔNG TY CỔ 

PHẦN 
LABVIETCHEM

729.000,00
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